
TPBS: Thực Phẩm Bổ Sung TPBVSK: Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe TPDCCĐĂĐB: Thực Phẩm Dùng Cho Chế Độ Ăn Đặc Biệt
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Khấu 50%)

0146
TPDCCĐĂĐB: Hỗn Hợp Dinh Dưỡng Công Thức 1 - Hương Bánh Quy Và Kem 

(Food For Special Dietary Uses: Formula 1 Nutritional Shake Mix - Cookies' N Cream)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 550 g 1,018,000 794,900 705,659 643,191 571,799 892,402 23.95

2789
TPDCCĐĂĐB: Hỗn Hợp Dinh Dưỡng Công Thức 1 - Hương Bạc Hà Sô Cô La 

(Food For Special Dietary Uses: Formula 1 Nutritional Shake Mix - Mint Chocolate)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 572 g 1,018,000 794,900 705,659 643,191 571,799 892,402 23.95

0142
TPDCCĐĂĐB: Hỗn Hợp Dinh Dưỡng Công Thức 1 - Hương Sô Cô La 

(Food For Special Dietary Uses: Formula 1 Nutritional Shake Mix - Chocolate)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 572 g 1,018,000 794,900 705,659 643,191 571,799 892,402 23.95

0143
TPDCCĐĂĐB: Hỗn Hợp Dinh Dưỡng Công Thức 1 - Hương Dâu Tây 

(Food For Special Dietary Uses: Formula 1 Nutritional Shake Mix - Strawberry)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 550 g 1,018,000 794,900 705,659 643,191 571,799 892,402 23.95

0141
TPDCCĐĂĐB: Hỗn Hợp Dinh Dưỡng Công Thức 1 - Hương Vani 

(Food For Special Dietary Uses: Formula 1 Nutritional Shake Mix - Vanilla)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 550 g 1,018,000 794,900 705,659 643,191 571,799 892,402 23.95

0242
TPDCCĐĂĐB: Bột Protein 

(Food For Special Dietary Uses: Personalized Protein Powder)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 240 g 805,000 628,580 558,011 508,614 452,159 705,682 17.95

0105
TPBVSK: Trà Thảo Mộc Cô Đặc – Hương Truyền Thống 

(Health Supplement: Herbal Tea Concentrate - Original Flavor)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 51 g 759,000 592,661 526,125 479,550 426,322 665,357 19.95

0255
TPBVSK: Trà Thảo Mộc Cô Đặc - Hương Chanh Tự Nhiên 

(Health Supplement: Herbal Tea Concentrate - Lemon Natural Flavor)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 51 g 759,000 592,661 526,125 479,550 426,322 665,357 19.95

3123
TPBVSK: Cell Activator 

(Heath Supplement: Cell Activator)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 60 viên 841,000 656,690 582,966 531,359 472,380 737,240 21.95

0111
TPBVSK: Cell - U - Loss® 

(Health Supplement: Cell - U - Loss®)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 90 viên 630,000 491,932 436,704 398,045 353,864 552,273 15.75

3122
TPBVSK: Hỗn Hợp Vitamin Công Thức 2 

(Health Supplement: Formula 2 Multivitamin Complex)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 90 viên 417,000 325,612 289,057 263,468 234,224 365,552 10.00

2374
Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: ImmuLift 

(Health Supplement: ImmuLift)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 112,5 g 1,133,000 884,697 785,375 715,850 636,393 993,214 27.25

2631
TPBVSK: Lô Hội Thảo Mộc Cô Đặc - Hương Quýt 

(Health Supplement: Herbal Aloe Concentrate - Mandarin Flavor)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 473 ml 1,019,000 795,680 706,352 643,823 572,361 893,279 24.95

1065
TPBVSK: Lô Hội Thảo Mộc Cô Đặc - Hương Xoài 

(Health Supplement: Herbal Aloe Concentrate - Mango Flavor)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 473 ml 1,019,000 795,680 706,352 643,823 572,361 893,279 24.95

0006
TPBVSK: Lô Hội Thảo Mộc Cô Đặc 

(Health Supplement: Herbal Aloe Concentrate)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 473 ml 1,019,000 795,680 706,352 643,823 572,361 893,279 24.95

2864
TPBVSK: Hỗn Hợp Chất Xơ Hoạt Hóa - Hương Táo 

(Health Supplement: Active Fiber Complex - Apple Flavor)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 210 g 963,000 751,953 667,534 608,441 540,906 844,188 22.95

1829 TPBVSK: Simply Probiotic Hoa Kỳ Hộp nhựa 30 g 847,000 661,375 587,125 535,150 475,750 742,500 20.45

3150 TPBVSK: Niteworks® Hoa Kỳ Hộp nhựa 150 g 1,987,000 1,551,538 1,377,353 1,255,423 1,116,075 1,741,850 48.75

0065
TPBVSK: Herbalifeline® 

(Health Supplement: Herbalifeline®) 
Hoa Kỳ Hộp nhựa 60 viên 969,000 756,638 671,693 612,232 544,276 849,448 25.75
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0565 TPBVSK: Xtra-Cal® Advanced Hoa Kỳ Hộp nhựa 90 viên 485,000 378,710 336,193 306,432 272,419 425,162 10.70

0555 TPBVSK: Joint Support Advanced Hoa Kỳ Hộp nhựa 90 viên 845,000 659,813 585,739 533,886 474,627 740,747 20.90

0064
TPBVSK: Ocular Defense 

(Health Supplement: Ocular Defense)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 30 viên 704,000 549,714 488,000 444,800 395,429 617,143 17.20

1459
TPBS: Herbalife 24 Rebuild Strength - Hương Sô Cô La 

(Supplemented Food: Herbalife 24 Rebuild Strength - Chocolate Flavor)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 1,010 kg 2,141,000 1,671,788 1,484,103 1,352,723 1,202,575 1,876,850 54.75

1457
TPDCCĐĂĐB: Hỗn Hợp Dinh Dưỡng Thể Thao Công Thức 1 - Hương Vani Nguyên Kem 

(Food For Special Dietary Uses: Herbalife 24 Formula 1 Sport - Creamy Vanilla Flavor)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 780 g 1,638,000 1,279,023 1,135,432 1,034,919 920,046 1,435,908 41.60

1458 TPBVSK: Herbalife 24 Hydrate - Hương Cam Hoa Kỳ Gói 4,5 g; 20 gói/hộp 1,032,000 818,376 732,926 673,112 604,752 854,496 26.20

0102
TPBVSK: Trà N-R-G 

(Health Supplement: N-R-G Tea)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 60 g 595,000 464,602 412,443 375,932 334,205 521,591 14.75

044K TPBVSK: Trà Tâm An (Health Supplement: Relaxation Tea) Hoa Kỳ Hộp nhựa 48 g 864,000 685,152 613,613 563,535 506,304 715,392 19.30

0056
TPBVSK: Thức Uống Dạng Bột Beauty Powder Drink - Hương Cam

(Health Supplement: Beauty Powder Drink - Orange Flavor) 
Đài Loan Hộp nhựa 300 g 2,029,000 1,584,333 1,406,466 1,281,959 1,139,666 1,778,668 43.55

0765
Herbalife Skin Soothing Aloe Cleanser

(Gel Rửa Mặt Dành Cho Da Thường Đến Khô)
Hoa Kỳ Tuýp 150 ml 627,000 489,589 434,625 396,150 352,179 549,643 16.75

0766
Herbalife Skin Polishing Citrus Cleanser

(Gel Rửa Mặt Dành Cho Da Thường Đến Dầu)
Hoa Kỳ Tuýp 150 ml 627,000 489,589 434,625 396,150 352,179 549,643 16.75

0767
Herbalife Skin Energizing Herbal Toner 

(Nước Cân Bằng Da)
Hoa Kỳ Lọ 50 ml 485,000 378,710 336,193 306,432 272,419 425,162 12.70

0891
Herbalife Skin Energizing Herbal Toner 

(Nước Cân Bằng Da)
Hoa Kỳ Lọ 150 ml 1,237,000 965,904 857,466 781,559 694,809 1,084,383 32.30

0899
Herbalife Skin Protective Moisturizer SPF30/PA+++

(Kem Chống Nắng Dưỡng Ẩm)
Hoa Kỳ Lọ 30 ml 1,061,000 828,476 735,466 670,359 595,952 930,097 28.40

0774
Herbalife Skin Replenishing Night Cream

(Kem Dưỡng Da Ban Đêm)
Hoa Kỳ Lọ 30 ml 1,061,000 828,476 735,466 670,359 595,952 930,097 28.40

0768
Herbalife Skin Line Minimizing Serum

(Serum Dưỡng Da)
Hoa Kỳ Lọ 30 ml 1,426,000 1,113,484 988,478 900,973 800,968 1,250,064 37.70

0770
Herbalife Skin Firming Eye Gel

(Gel Săn Da Vùng Mắt)
Hoa Kỳ Lọ 15 ml 984,000 768,351 682,091 621,709 552,702 862,597 26.35

0771
Herbalife Skin Hydrating Eye Cream

(Kem Dưỡng Ẩm Da Vùng Mắt)
Hoa Kỳ Lọ 15 ml 984,000 768,351 682,091 621,709 552,702 862,597 26.35

0772
Herbalife Skin Instant Reveal Berry Scrub

(Gel Làm Sạch Tế Bào Da Chết)
Hoa Kỳ Tuýp 120 ml 523,000 408,382 362,534 330,441 293,763 458,474 13.10

0773
Herbalife Skin Purifying Mint Clay Mask 

(Mặt Nạ Đất Sét)
Hoa Kỳ Tuýp 120 ml 571,000 445,862 395,807 360,768 320,724 500,552 14.20

1492
Bộ Sản Phẩm Chăm Sóc Da Cơ Bản Dành Cho Da Thường Đến Khô  

(Basic Program - Normal To Dry)
Hoa Kỳ (1)

Bao gồm các sản phẩm: 

- 01 Herbalife Skin Soothing Aloe Cleanser, 

- 01 Herbalife Skin Energizing Herbal Toner,

- 01 Herbalife Skin Protective Moisturizer SPF30/PA+++, 

- 01 Herbalife Skin Replenishing Night Cream, và 

- 01 Túi nhựa.

3,234,000 2,525,250 2,241,750 2,043,300 1,816,501 2,834,999 86.25

Nhóm Sản Phẩm Dinh Dưỡng 6

Nhóm Sản Phẩm Dinh Dưỡng 5

Nhóm Sản Phẩm Cho Da Và Tóc

Nhóm Sản Phẩm Dinh Dưỡng 7

Nhóm Sản Phẩm Dinh Dưỡng 8

Bảng giá sản phẩm Herbalife Việt Nam từ ngày 08/03/2024
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1493
Bộ Sản Phẩm Chăm Sóc Da Nâng Cao Dành Cho Da Thường Đến Khô 

(Advanced Program - Normal To Dry)
Hoa Kỳ (1)

Bao gồm các sản phẩm: 

- 01 Herbalife Skin Soothing Aloe Cleanser, 

- 01 Herbalife Skin Energizing Herbal Toner, 

- 01 Herbalife Skin Protective Moisturizer SPF30/PA+++,

- 01 Herbalife Skin Replenishing Night Cream, 

- 01 Herbalife Skin Line Minimizing Serum, 

- 01 Herbalife Skin Firming Eye Gel, 

- 01 Herbalife Skin Hydrating Eye Cream, và

- 01 Túi nhựa.

6,628,000 5,175,436 4,594,410 4,187,692 3,722,872 5,810,257 176.65

1494
Bộ Sản Phẩm Chăm Sóc Da Tối Ưu Dành Cho Da Thường Đến Khô 

(Ultimate Program - Normal To Dry)
Hoa Kỳ (1)

Bao gồm các sản phẩm: 

- 01 Herbalife Skin Soothing Aloe Cleanser, 

- 01 Herbalife Skin Energizing Herbal Toner, 

- 01 Herbalife Skin Protective Moisturizer SPF30/PA+++,

- 01 Herbalife Skin Replenishing Night Cream, 

- 01 Herbalife Skin Line Minimizing Serum, 

- 01 Herbalife Skin Firming Eye Gel, 

- 01 Herbalife Skin Hydrating Eye Cream, 

- 01 Herbalife Skin Instant Reveal Berry Scrub, 

- 01 Herbalife Skin Purifying Mint Clay Mask, và

- 01 Túi nhựa.

7,722,000 6,029,679 5,352,751 4,878,901 4,337,359 6,769,283 203.95

1496
Bộ Sản Phẩm Chăm Sóc Da Cơ Bản Dành Cho Da Thường Đến Dầu 

(Basic Program - Normal To Oily)
Hoa Kỳ (1)

Bao gồm các sản phẩm: 

- 01 Herbalife Skin Polishing Citrus Cleanser, 

- 01 Herbalife Skin Energizing Herbal Toner, 

- 01 Herbalife Skin Protective Moisturizer SPF30/PA+++,

- 01 Herbalife Skin Replenishing Night Cream, và

- 01 Túi nhựa.

3,234,000 2,525,250 2,241,750 2,043,300 1,816,501 2,834,999 86.25

1497
Bộ Sản Phẩm Chăm Sóc Da Nâng Cao Dành Cho Da Thường Đến Dầu 

(Advanced Program - Normal To Oily)
Hoa Kỳ (1)

Bao gồm các sản phẩm: 

- 01 Herbalife Skin Polishing Citrus Cleanser, 

- 01 Herbalife Skin Energizing Herbal Toner, 

- 01 Herbalife Skin Protective Moisturizer SPF30/PA+++,

- 01 Herbalife Skin Replenishing Night Cream, 

- 01 Herbalife Skin Line Minimizing Serum, 

- 01 Herbalife Skin Firming Eye Gel, 

- 01 Herbalife Skin Hydrating Eye Cream, và 

- 01 Túi nhựa.

6,628,000 5,175,436 4,594,410 4,187,692 3,722,872 5,810,257 176.65

1498
Bộ Sản Phẩm Chăm Sóc Da Tối Ưu Dành Cho Da Thường Đến Dầu

(Ultimate Program - Normal To Oily)
Hoa Kỳ (1)

Bao gồm các sản phẩm: 

- 01 Herbalife Skin Polishing Citrus Cleanser, 

- 01 Herbalife Skin Energizing Herbal Toner, 

- 01 Herbalife Skin Protective Moisturizer SPF30/PA+++,

- 01 Herbalife Skin Replenishing Night Cream, 

- 01 Herbalife Skin Line Minimizing Serum, 

- 01 Herbalife Skin Firming Eye Gel, 

- 01 Herbalife Skin Hydrating Eye Cream, 

- 01 Herbalife Skin Instant Reveal Berry Scrub, 

- 01 Herbalife Skin Purifying Mint Clay Mask, và 

- 01 Túi nhựa.

7,722,000 6,029,679 5,352,751 4,878,901 4,337,359 6,769,283 203.95

111K
Herbalife Nutrition Vitamin Mask - Moisturizing

(Mặt nạ Vitamin Herbalife Nutrition - Dưỡng Ẩm Da)
Hàn Quốc Hộp 5 miếng (25 g/miếng) 511,000 405,182 362,855 333,226 299,364 423,272 12.45

112K
Herbalife Nutrition Vitamin Mask - Brightening

(Mặt nạ Vitamin Herbalife Nutrition - Trắng Sáng Da)
Hàn Quốc Hộp 5 miếng (25 g/miếng) 537,000 425,825 381,355 350,226 314,650 444,701 13.10

113K
Herbalife Nutrition Vitamin Mask - Firming

(Mặt nạ Vitamin Herbalife Nutrition - Săn Chắc Da)
Hàn Quốc Hộp 5 miếng (30 g/miếng) 792,000 627,971 562,360 516,432 463,943 656,115 19.30

2564
Herbal Aloe Strengthening Shampoo

(Dầu gội Herbal Aloe Strengthening)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 250 ml 298,000 232,692 206,568 188,282 167,383 261,234 8.30

2565
Herbal Aloe Strengthening Conditioner

(Dầu xả Herbal Aloe Strengthening)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 250 ml 298,000 232,692 206,568 188,282 167,383 261,234 8.30

46Z4 Bộ sản phẩm 46Z4 Hoa Kỳ (2)

Bao gồm các sản phẩm:

- 01 Herbalife Skin Polishing Citrus Cleanser;

- 01 Herbalife Skin Energizing Herbal Toner;

- 01 Herbalife Skin Protective Moisturizer SPF30/PA+++;

- 01 Herbalife Skin Replenishing Night Cream;

- 01 Herbalife Skin Line Minimizing Serum;

- 01 Herbalife Skin Firming Eye Gel;

- 01 Herbalife Skin Hydrating Eye Cream;

- 01 Herbalife Skin Instant Reveal Berry Scrub;

- 01 Herbalife Skin Purifying Mint Clay Mask;

- 01 Túi mỹ phẩm Herbalife Skin; và

- 01 Túi đeo chéo

7,722,000 6,029,679 5,352,751 4,878,901 4,337,359 6,769,283 203.95

Nhóm Sản Phẩm Cho Da Và Tóc
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571T Bộ ImmuLift Hoa Kỳ (2)

Bao gồm các sản phẩm:

- 02 TPBVSK ImmuLift 

- 01 Bộ muỗng

- 01 Túi

2,266,000 1,769,393 1,570,750 1,431,700 1,272,786 1,986,428 54.50

58Z5 Bộ sản phẩm 58Z5 Hoa Kỳ (1)

Bao gồm các sản phẩm:

- 05 TPBVSK: Hỗn Hợp Vitamin Công Thức 2;

- 01 Túi

2,085,000 1,628,060 1,445,284 1,317,341 1,171,120 1,827,760 50.00

59Z6 Bộ sản phẩm 59Z6 Hoa Kỳ (1)

Bao gồm các sản phẩm:

- 01 TPDCCĐĂĐB: Hỗn Hợp Dinh Dưỡng Công Thức 1 - 

Hương Bạc Hà Sô Cô La;

- 01 TPDCCĐĂĐB Bột Protein;

- 01 TPBVSK Trà Thảo Mộc Cô Đặc – Hương Chanh Tự 

Nhiên; 

- 01 TPBVSK Lô Hội Thảo Mộc Cô Đặc – Hương Quýt;

- 01 TPBVSK: Hỗn Hợp Vitamin Công Thức 2;

- 01 Túi

4,018,000 3,137,432 2,785,205 2,538,646 2,256,864 3,522,272 96.80

297A
Muỗng Đo Lường 

(Embossed Herbalife Spoon)
Trung Quốc Túi poly bằng nhựa PE và thùng carton 254,000 254,000 254,000 254,000 254,000 222,663 1.20

297A
Muỗng Đo Lường 

(Embossed Herbalife Spoon)
Việt Nam Túi poly bằng nhựa PE và thùng carton 254,000 254,000 254,000 254,000 254,000 222,663 1.20

299A
Hộp Đựng Viên

(Translucent Tab Box)
Trung Quốc Hộp cỡ nhỏ 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 149,903 1.15

299A
Hộp Đựng Viên

(Translucent Tab Box)
Việt Nam Hộp cỡ nhỏ 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 149,903 1.15

305A
Hộp Đựng Viên

(Translucent Tab Box)
Trung Quốc Hộp cỡ trung bình 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 149,903 1.05

305A
Hộp Đựng Viên

(Translucent Tab Box)
Việt Nam Hộp cỡ trung bình 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 149,903 1.05

310A Huy Hiệu Cài Áo I Love Herbalife Nutrition Trung Quốc Túi nhựa gồm 5 cái 391,000 391,000 391,000 391,000 391,000 342,760 1.85

388U Bộ Bình Lắc Shake Việt Nam Bộ gồm 4 bình lắc Shake bằng nhựa 339,000 339,000 339,000 339,000 339,000 297,176 1.75

994M Bình Lắc Shake Việt Nam Bình lắc Shake bằng nhựa 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 83,280 0.50

5001 Đơn Đặt Hàng Bán Lẻ Việt Nam Bộ 25 Đơn

N873 Túi Đựng Mỹ Phẩm Herbalife SKIN Việt Nam Cái

778S Túi ECO Shopping Việt Nam Cái

Giờ làm việc: Thứ Hai-Thứ Sáu: 8h30-17h30, Thứ Bảy: 8h30-12h00

Giờ làm việc: Thứ Hai-Thứ Sáu: 8h30-17h30, Thứ Bảy: 8h30-12h00

Giờ làm việc: Thứ Hai-Thứ Sáu: 8h30-17h30, Thứ Bảy: 8h30-12h00

CHI NHÁNH HÀ NỘI: Tầng 3, Tòa nhà Artemis, số 3 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

TRỤ SỞ CHÍNH: 26 Trần Cao Vân, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG: Tầng G, Tòa nhà F-Home, 16 Lý Thường Kiệt, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Ghi chú:

- Giá bán các sản phẩm nêu trên do Công ty tự xây dựng, công bố và chịu trách nhiệm, không phải là giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

- Giá sản phẩm bao gồm Thuế giá trị gia tăng (GTGT) với thuế suất theo quy định thuế hiện hành sẽ được thể hiện trên đơn hàng và hóa đơn giá trị gia tăng khi NPP mua hàng.

  (1) Sản phẩm Túi nhựa và Túi trong các bộ sản phẩm có xuất xứ Việt Nam.

  (2) Sản phẩm Túi đeo chéo, Bộ muỗng và Túi trong các bộ sản phẩm do Herbalife lựa chọn, có xuất xứ Trung Quốc. 

Vui lòng xem bản đầy đủ tại: https://www.vn.myherbalife.com/ed/vi-VN/pages/Public/business_process_operations.html

Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam

Điện thoại: +84 28 3827 9191 - Email: dichvuthanhvien@herbalife.com
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Nhóm Vật Phẩm

Bộ Sản Phẩm Dinh Dưỡng

Nhóm Vật Phẩm Bán Lẻ (trực tuyến tại https://vn.myherbalife.com)

Bảng giá sản phẩm Herbalife Việt Nam từ ngày 08/03/2024


